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I. Bảng báo giá kệ siêu thị mới nhất năm 2020 của 
Vinatech 

Hiện nay, các mẫu giá kệ siêu thị được sử dụng phổ biến nhất bao gồm kệ siêu thị lưới, kệ 
siêu thị tôn liền và kệ siêu thị tôn đục lỗ. Do quy cách, nguyên liệu đầu vào là khác nhau nên 
mức chi phí mua giá kệ cho từng loại cũng là khác nhau. 

Ngoài ra, kệ siêu thị giá bao nhiêu tiền còn phải phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản như: kích 
thước, màu sắc, độ dày mâm tầng, tải trọng, phụ kiện đi kèm,… Do đó, để được báo giá kệ 
siêu thị chính xác và chi tiết nhất hãy nhấc máy và gọi ngay cho Vinatech theo số: 

Liên hệ tư vấn và mua hàng  0902 100 583 

Xem báo giá chi tiết từng mẫu kệ với kích thước tiêu chuẩn tại Vinatech như sau: 

1. Bảng báo giá kệ siêu thị lưới 

Kệ siêu thị lưới là một trong những sản phẩm best seller tại Vinatech. Không chỉ sở hữu 
nhiều ưu điểm tiện dụng mà kệ còn có mức chi phí rẻ nhất so với các loại kệ còn lại với 
cùng kích thước. Vì thế, kệ siêu thị lưới luôn luôn là sản phẩm được ưa chuộng bởi nhiều 
chủ cửa hàng, siêu thị hiện nay. 

a. Kệ siêu thị lưới kích thước 90x120cm 

https://vinatechjsc.vn/danh-muc/gia-ke-sieu-thi/ke-sieu-thi-luoi/


+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều cao: 1,2m 

+ Chiều dài: 0,9m 

+ Tôn dày: 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 450, 1 mâm 350, 1 mâm 300 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ: 18,4kg 

+ Giá kệ đơn: Liên hệ 

+ Giá kệ đôi: Liên hệ 

https://vinatechjsc.vn/bao-gia-son-tinh-dien-tai-ha-noi/


(Liên hệ 0902.100.583 để được báo giá chi tiết) 

b. Kệ siêu thị lưới kích thước 90x150cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam 

 

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều cao: 1,5m 

+ Chiều dài: 0,9m 

+ Tôn dày: 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 450, 2 mâm 350, 1 mâm 300 

+ Màu sắc : Trắng, đen, vàng…. 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 



+ Trọng lượng kệ: 23,3kg 

+ Giá kệ đơn: Liên hệ 

+ Giá kệ đôi: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

c. Kệ siêu thị lưới kích thước 90x180cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều cao: 1,8m 

+ Chiều dài: 0,9m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 450, 2 mâm 350, 2 mâm 300 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 



+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ: 28,3kg 

+ Giá kệ đơn: Liên hệ 

+ Giá kệ đôi: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

d. Kệ siêu thị lưới kích thước 120x120cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều dài: 1,2m 

+ Chiều cao: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 450, 1 mâm 350, 1 mâm 300 



+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ: 22,6kg 

+ Giá kệ đơn: Liên hệ 

+ Giá kệ đôi: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

e. Kệ siêu thị lưới kích thước 120x150cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều cao: 1,5m 

+ Chiều dài: 1,2m 



+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 450, 2 mâm 350, 1 mâm 300 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ: 28,8kg 

+ Giá kệ đơn: Liên hệ 

+ Giá kệ đôi: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

f. Kệ siêu thị lưới kích thước 120x180cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 



+ Chiều cao: 1,8m 

+ Chiều dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 450, 2 mâm 350, 2 mâm 300 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp công nghệ châu âu 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ: 34,6kg 

+ Giá kệ đơn: Liên hệ 

+ Giá kệ đôi: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

2. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn liền 

Kệ siêu thị tôn liền là kệ siêu thị có mẫu mã đẹp và kiểu dáng sang trọng nhất trong các 
loại giá kệ, tùy vào từng số vốn đầu tư cũng như kinh doanh mặt hàng gì để lựa chọn giá kệ 
phù hợp. Bảng báo giá kệ siêu thị sau đây, Vinatech xin báo giá dao động từ chi phí nhỏ 
nhất đến chi phí lớn nhất để khách hàng có thể mua được kệ siêu thị tôn liền đơn và kệ siêu 
thị tôn liền đôi dựa vào từng kích thước. Để biết chính xác diện tích mặt bằng của quý khách 
thích hợp với giá kệ kích thước nào, số vốn đầu tư chi tiết cho số giá kệ đó là bao nhiêu các 
bạn vui lòng gọi đến số Hotline: 0902.100.583 để được chúng tôi tư vấn và báo giá chính 
xác nhất nhé. 

a. Kệ siêu thị tôn liền kích thước 90x120cm 

https://vinatechjsc.vn/danh-muc/gia-ke-sieu-thi/ke-sieu-thi-ton-lien/


+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,2m 

+ Chiều Dài: 0,9m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 2 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Giá: Liên hệ 

b. Kệ siêu thị tôn liền kích thước 90x150cm 



+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,5m 

+ Chiều Dài: 0,9m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 3 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp công nghệ Châu Âu 

+ Bảo hành : 5 năm 

+ Trọng lượng kệ 35,32 Kg 

+ Giá: Liên hệ 

c. Kệ siêu thị tôn liền kích thước 90x180cm 



+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,8m 

+ Chiều Dài: 0,9m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 4 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Giá: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

d. Kệ siêu thị tôn liền kích thước 120x120cm 



+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,2m 

+ Chiều Dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 2 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen, vàng…. 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp công nghệ Châu Âu 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng của kệ: 42,35kg 

+ Giá: Liên hệ 

e. Kệ siêu thị tôn liền kích thước 120x150cm 



+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,5m 

+ Chiều Dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 3 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen, vàng…. 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ 63,84 Kg 

+ Giá: Liên hệ 

f. Kệ siêu thị tôn liền kích thước 120x180cm 



+ Xuất xứ : Việt Nam

 

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,8m 

+ Chiều Dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 4 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen. 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng kệ 52,48 Kg 



+ Giá: Liên hệ 

3. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ 

Kệ siêu thị tôn lỗ là kệ siêu thị mang lại vẻ đẹp sang trọng cho các siêu thị, cửa hàng. 
Ngoài những tính năng cơ bản của các loại giá kệ, kệ tôn lỗ còn là sự kết hợp hài hòa giữa 
kệ lưới và kệ tôn liền. Để giúp các bạn hoạch định chính xác số vốn cần đầu tư khi mua kệ 
siêu thị tôn lỗ, Vinatech cũng sẽ đưa ra báo giá thấp nhất và cao nhất mà bạn cần đầu tư khi 
mua kệ siêu thị tôn lỗ đơn và kệ siêu thị tôn lỗ đôi: 

a. Kệ siêu thị tôn lỗ kích thước 90x120cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều cao : 90cm 

+ Chiều dài : 120cm 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 2 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen, vàng…. 

https://vinatechjsc.vn/danh-muc/gia-ke-sieu-thi/ke-sieu-thi-ton-lo/


+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng của kệ: 21,95kg 

+ Giá: Liên hệ 

b. Kệ siêu thị tôn lỗ kích thước 90x150cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều cao: 1,5m 

+ Chiều dài: 0,9m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 3 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 



+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp công nghệ Châu Âu 

+ Bảo hành : 5 năm 

+ Trọng lượng của kệ: 27,85kg 

+ Giá: Liên hệ 

c. Kệ siêu thị tôn lỗ kích thước 90x180cm 

+ Chiều Cao: 1,8m  

+ Chiều Dài: 0,9m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 4 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 

+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 



+ Xuất xứ : Việt Nam 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng của kệ: 34,35kg 

+ Giá: Liên hệ 

d. Kệ siêu thị tôn lỗ kích thước 120x120cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,2m 

+ Chiều Dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 2 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 



+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp công nghệ Châu Âu 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Trọng lượng của kệ: 26,35kg 

+ Giá: Liên hệ 

e. Kệ siêu thị tôn lỗ kích thước 120x150cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,5m 

+ Chiều Dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 3 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 



+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 

+ Bảo hành : 3 năm 

+ Tải trọng của kệ: 33,6kg 

+ Giá: Liên hệ 

f. Kệ siêu thị tôn lỗ kích thước 120x180cm 

+ Xuất xứ : Việt Nam  

+ Thương hiệu: Vinatech 

+ Chiều Cao: 1,8m 

+ Chiều Dài: 1,2m 

+ Tôn dày : 0.8mm 

+ Phụ kiện đi kèm: 1 mâm 400, 4 mâm 350 

+ Màu sắc : Trắng, đen 

+ Nẹp nhựa : xanh, đỏ 



+ Chất liệu: Sắt thép sơn tĩnh điện 3 lớp công nghệ Châu Âu 

+ Bảo hành : 5 năm 

+ Trọng lượng của kệ: 41,45kg 

+ Giá: Liên hệ 

(Liên hệ 0902.100.583 để có giá tốt nhất) 

Liên hệ mua hàng:  

●​ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Vinatech 
●​ Hotline: 0902.100.583 
●​ Email: info@vinatechjsc.vn 
●​ Website: https://vinatechjsc.vn 

 

https://vinatechjsc.vn/
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